PHIẾU KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NGOÀI CÔNG LẬP VỀ NHU CẦU VAY VỐN
I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG
1. Tên trường:………………………….......……………………………………………………
2. Địa chỉ của trường:………….....……………………………………………………………..
..................................................................................................................................................


3. Vốn điều lệ  (VND)
Dưới 20 tỷ   



∟

Từ 21 đến 50 tỷ  



∟
    
Từ 51 đến 100 tỷ 



∟     
              Trên  100 tỷ 



∟
4. Thu nhập trong một năm từ các hoạt động đào tạo (tính bình quân năm 2008-2009) (VNĐ)

Dưới 10 tỷ  



∟         
Từ 10 đến 50 tỷ     


∟
     
Từ 51 đến 100 tỷ



∟     
Trên  100 tỷ



∟
5. Thu nhập trong một năm từ các hoạt động khác (tính bình quân năm 2008-2009):

Dưới 10 tỷ   



∟         
Từ 10 đến 50 tỷ 



∟
     
Từ 51 đến 100 tỷ  


∟     
Trên 100 tỷ 



∟
6. Diện tích của trường:
· Tổng diện tích đất được giao:…………………………….......………(ha)
· Diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng:..…………...…...... (ha)
· Diện tích đất đã xây dựng: ……………………………………...........(ha)
· Diện tích đất dự định xây dựng trong 5 năm tới:.................................. (ha)
· Diện tích đất dự kiến sẽ được giao trong thời gian tới:….................... (ha)
Dự kiến sẽ được giao vào năm: ....................................................................
· Tổng diện tích sàn đã xây dựng:.......................................................... (m2)
II. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỚI CÁC NGUỒN TÍN DỤNG/TÀI TRỢ CỦA TRƯỜNG 
7. Số công nợ của trường (VNĐ):..................................................................................................................
(Nếu chưa từng vay thì tiếp tục trả lời từ Câu 16)

8. Cụ thể số tiền công nợ từ các nguồn nào (Từ ngân hàng/ quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ hỗ trợ phát triển ..)
-...................................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................................
9. Quy mô trung bình của một khoản đã vay (VNĐ)
…………………………………………………………………………………………………………….
10. Mục đích của các khoản đã vay? 
Giải phóng mặt bằng  



∟


Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 


∟

Thực hiện một dự án đào tạo/nghiên cứu mới 
∟

Trả nợ 





∟
Khác             



              ∟                Cụ thể là :
-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

11. Đánh giá về thủ tục đã vay?
Đơn giản, nhanh chóng  

∟

Ở mức hợp lý, trung bình  

∟ 

Quá khó khăn   


∟

Đề nghị ghi rõ ý kiến đánh giá về thủ tục vay: ………………………………........…………..…………………

…………………………………………………………………………………………………...........…………….....
12. Đánh giá về lãi suất của khoản vay? 
Rẻ 



∟

Vừa phải 


∟

Quá đắt    


∟
13. Nguồn  trả nợ gốc và lãi của khoản đã vay? 
Nguồn thu từ dự án sử dụng vốn vay đó 

∟
Nguồn thu từ dự án khác  



∟
Món vay khác 




∟
14. Những yêu cầu khó khăn nhất mà trường bạn phải đáp ứng khi đi vay? 
Về tài sản thế chấp 



∟
Báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án

∟
Cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết

∟
15. Nếu có khả năng tiếp cận với các khoản vay và tín dụng, bạn có yêu cầu gì trong các điều sau? 
Loại bỏ/Nới lỏng điều kiện về tài sản thế chấp 
∟
Đơn giản hóa thủ tục vay



∟
Hạ bớt lãi suất 




∟
Khác           




∟   Cụ thể là:
· ............................................................................................................................................

· ............................................................................................................................................
16. Dự kiến tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà trường trong 5 năm tới (VNĐ):
....................................................................................................................................................

17. Nhu cầu vay vốn dài hạn của nhà trường trong 5 năm tới (VNĐ):
....................................................................................................................................................
Và sử dụng khoản vay vào mục đích gì?
(Thông tin chi tiết  khoản vay được dùng vào mục đích gì)

-...................................................................................................................................................

-...................................................................................................................................................

18. Bạn dự định sẽ trả nợ (gốc/ lãi) từ  khoản vay bằng nguồn nào? 
Thu nhập từ dự án sử dụng vốn vay đó 

∟
Thu nhập từ đào tạo và các hoạt động khác

∟
Từ món vay khác




∟
Từ các nguồn khác



∟
Thông tin chi tiết nếu bạn sử dụng các nguồn khác : ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

19. Mong muốn thời gian của khoản vay là bao lâu? 
5 năm 



 

∟
10 năm





∟
15 năm





∟
20 năm





∟
20. Lãi suất ở mức độ nào thì có thể chấp nhận được?
Lãi suất
vay bằng VND (%/năm):………………………………………………………………………
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